PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC VIÊN THÀNH
 
BÁO CÁO CÔNG KHAI THƯỜNG NIÊN 
Năm: 2024
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục
Tên trường: Trường Tiểu học Viên Thành
2. Địa chỉ trụ sở chính 
Trụ sở chính: xóm 5, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0976.200072
3. Loại hình của cơ sở giáo dục
Loại hình: Công lập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục
* Sứ mạng: Cung cấp môi trường học tập an toàn, thân thiện và sáng tạo, giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và nhân cách. Chúng tôi cam kết nuôi dưỡng tình yêu học hỏi, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển kỹ năng sống cho học sinh.
* Tầm nhìn:  Tầm nhìn trở thành một trường tiểu học đứng tốp đầu trong huyện, nơi mỗi học sinh đều được khích lệ để khám phá tiềm năng của bản thân, trở thành công dân có trách nhiệm, sáng tạo và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
*Mục tiêu: 
-  Giáo dục toàn diện: Đảm bảo học sinh được giáo dục về cả tri thức và kỹ năng sống, giúp các em phát triển tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề. 
- Khuyến khích sáng tạo: Tạo ra các hoạt động học tập đa dạng, khuyến khích sự sáng tạo và khám phá. - Phát triển kỹ năng xã hội: Giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác và làm việc nhóm thông qua các hoạt động ngoại khóa.
 - Xây dựng môi trường học tập tích cực: Tạo điều kiện cho học sinh phát triển trong môi trường an toàn, thân thiện và khích lệ.
- Hợp tác với phụ huynh và cộng đồng: Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng để hỗ trợ sự phát triển của học sinh.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục
Trường được thành lập từ năm 1974. Từ khi mới thành lập đến năm 1993, nhà trường chỉ có mấy phòng học, học chung với cấp 2, còn lại là học rải rác ở khu vực lẻ ở địa bàn các xóm. Cơ sở vật chất vô cùng nghèo nàn, trang thiết bị phục vụ dạy học không có, thậm chí còn thiếu cả sách giáo khoa. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên còn hạn chế. Đa số học sinh là con nhà thuần nông, đời sống khó khăn, chưa quan tâm đến việc học của con em. Chính vì thế mà chất lượng giáo dục của nhà trường trong những năm học này đạt trung bình theo mặt bằng chung của huyện. Năm học 1992- 1993 trường tiểu học Viên Thành được tách ra từ trường PTCS Viên Thành. Kể từ khi được tách ra độc lập, trường gặp không ít những khó khăn ban đầu nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CB, GV, NV trường tiểu học Viên Thành đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng của nhà trường so với các trường trong huyện.
Trong những năm qua, trường liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc cấp Tỉnh”. Tháng  7 năm 2024, trường được đánh giá công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng cấp độ 3.
Năm học 2024-2025, trường có tổng số 21 lớp với 753 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 30, trong đó quản lý: 2, giáo viên: 24, nhân viên: 4; đảng viên: 19; trình độ giáo viên trên chuẩn đạt 100%. Trường có diện tích 10595m2 với 12 phòng học kiên cố, 9 phòng học cấp 4; Phòng Ngoại ngữ được trang bị đầy đủ các phương tiện dạy học hiện đại, phòng Tin học; Phòng thư viện-thiết bị, Phòng truyền thống Đội, phòng Âm nhạc, Mĩ thuật và khối phòng hành chính. Khuôn viên của trường được thiết kế hài hòa, phù hợp với mô hình sư phạm, cảnh quan luôn xanh-sạch-đẹp. 
6. Thông tin người đại diện pháp luật để liên hệ
- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Trang 
- Chức vụ: Hiệu trưởng
- Địa chỉ: Trường tiểu học Viên Thành
- Số điện thoại: 0976.200072
- Email: C1vienthanh.yt@nghean.edu.vn
7. Tổ chức bộ máy
a) Quyết định thành lập của cơ sở giáo dục (Không có)
b) Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh
sách thành viên hội đồng trường.
Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 được thành lập theo quy định tại Điều 10 Điều lệ trường tiểu học, Hội đồng trường được kiện toàn theo Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 23/04/2021 của UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2020- 2025.
Danh sách thành viên Hội đồng trường: 
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Chức vụ hiện tại
	Đại diện các tổ chức đoàn thể
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Minh Trang
	21/01/1975
	Hiệu trưởng
	Bí thư Chi bộ
	Chủ tịch

	2
	Trần Thị Xinh
	26/08/1971
	P.Hiệu trưởng
	P.Bí thư Chi bộ
	

	3
	Nguyễn Thị Thành
	12/12/1979
	GV TPT Đội
	
	Thư ký

	4
	Trần Thị Thắm
	20/09/1975
	Tổ trưởng Tổ 1, 2, 3
	
	

	5
	Võ Thị Huế
	13/10/1975
	Tổ trưởng Tổ 4,5
	
	

	6
	Nguyễn Ích An
	11/12/1963
	Trưởng BĐD CMHS
	
	

	7
	Phan Lễ Bính
	18/12/1976
	PCT UBND xã
	
	



c) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng:
Hiệu trưởng là bà Nguyễn Thị Minh Trang, ngày sinh 21/01/1975 được bổ nhiệm về nhận công tác tại Trường Tiểu học Viên Thành theo Quyết định số 8333/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 và được bổ nhiệm lại theo Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của Chủ tịch UBND Huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2022-2027. Phó hiệu trưởng là bà Trần Thị Xinh, ngày sinh 26/08/1971được bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng tại trường tiểu học Viên Thành theo Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 và bổ nhiệm lại theo Quyết định số 3916/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2021-2026.
d) Quy chế tổ chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục.
- Quy chế tổ chức và hoạt động: 
Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; Thành lập các tổ chuyên môn và các hội đồng trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên sau khi có phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền; đề nghị tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước; Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh; Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.
 - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: (Theo Điều 3, Điều lệ trường tiểu học ban hành Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
+ Công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
+ Thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
+ Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
+ Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai thực hiện sách giáo khoa và nội dung giáo dục của địa phương theo quyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); thực hiện tự chủ chuyên môn trong tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường tiểu học.
+ Thực hiện tự kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định.
+ Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
+ Quản lý và sử dụng đất, tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định của pháp luật.
+ Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục. Tổ chức cho giáo viên, người lao động và học sinh tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
+ Xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục trong nhà trường, tham gia xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục ở địa phương.
+ Được tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với nhà trường theo quy định của pháp luật.
+ Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
- Sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục:



CHI BỘ
Bí thư: Nguyễn Thị Minh Trang
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Chủ tịch: Nguyễn Thị Minh Trang




CÔNG ĐOÀN
Chủ tịch: Trần Thị Xinh

 BÍ THƯ CHI BỘ, HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Trang


BAN ĐDCMHS


ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
GVTPT Đội:
Nguyễn Thị Lương
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Xinh


HĐTĐKT


HĐ
TƯ VẤN





TỔ CHUYÊN MÔN 1,2,3
TỔ CHUYÊN MÔN 4,5












đ) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Điện thoại
	Gmail

	1
	Nguyễn Thị Minh Trang
	Hiệu trưởng
	0976200072
	tranghoan1975.yt@gmail.com

	2
	Trần Thị Xinh
	P.Hiệu trưởng
	0985734620
	



8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục:
Nhà trường có đầy đủ các văn bản theo quy định: chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; quy chế nội bộ. 
 (Có văn bản kèm theo)
II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN3
1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên:
a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và 
trình độ được đào tạo;
+ Năm học: 2023-2024: 

	TSCB,
GV,NV
	Nữ
	QL
	GV
	NV
	Loại hình
	Trình độ đào tạo
	TL GV/L

	
	
	
	BC
	HĐ
	
	GV
VH
	T.A
	Tin
	MT
	ÂN
	TD
	TS
	ĐH
	CĐ
	TC
	

	28
	26
	02
	23
	0
	03
	20
	02
	0
	0
	01
	0
	0
	24
	03
	01
	1,15


+ Năm học: 2024-2025: 

	TSCB,
GV,NV
	Nữ
	QL
	GV
	NV
	Loại hình
	Trình độ đào tạo
	TL GV/L

	
	
	
	BC
	HĐ
	
	GV
VH
	T.A
	Tin
	MT
	ÂN
	TD
	TS
	ĐH
	CĐ
	TC
	

	30
	28
	02
	24
	0
	04
	21
	02
	0
	0
	01
	0
	0
	26
	03
	01
	1,15



b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định:
+ Năm học: 2022-2023: 

	
	Số lượng
	Chưa đạt
	Đạt
	Khá
	Tốt
	Ghi chú

	
	
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	

	CBQL
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	100
	

	GV
	23
	0
	0
	1
	4.4
	11
	47.8
	11
	48.8
	


+ Năm học 2023-2024: 

	
	Số lượng
	Chưa đạt
	Đạt
	Khá
	Tốt
	Ghi chú

	
	
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	

	CBQL
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	100
	

	GV
	24
	0
	0
	1
	4.2
	14
	58.3
	9
	37.5
	



c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định.
+ Năm học: 2022-2023: 
CBQL hoàn thành BDTX: xếp loại Giỏit: 2/2 – tỷ lệ 100%
Giáo viên: Giỏi: 09/23 – tỷ lệ: 39 %; Khá: 12/23 – tỷ lê: 52%; TB: 1/23- tỷ lệ: 93%
+ Năm học: 2023-2024: 
CBQL hoàn thành BDTX: xếp loại Giỏit: 2/2 – tỷ lệ 100%
Giáo viên: Giỏi: 06/24 – tỷ lệ: 25 %; Khá: 17/24 – tỷ lê: 71%; TB: 1/24- tỷ lệ: 4%
 III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
a) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định
Diện tích: 10595m2  ; diện tích bình quân/HS: 14,2m2/học sinh vượt yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT
b) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định.
	
	STT
	Các hạng mục công trình
	Yêu cầu tiêu chí
	Kết quả đánh giá

	
	
	Tiêu chuẩn tối thiểu
	Tiêu chuẩn mức độ 1
	Tiêu chuẩn mức độ 2
	Yêu cầu chung
	Kết quả
 thực tế
	Tự đánh giá

	1
	Khối phòng học tập 

	1.1
	Phòng học
	1,35m2/học sinh;
1,50m2/học sinh nếu kết hợp nghỉ trưa
	1,35m2/học sinh;
1,50m2/học sinh nếu kết hợp nghỉ trưa
	1,35m2/học sinh;
1,50m2/học sinh nếu kết hợp nghỉ trưa
	Tổng diện tích không nhỏ hơn 40m2/phòng
( chỉ tính thông thủy trong phòng)
	+ Có 21 phòng, Trong đó; 12 phòng có diện tích 45m2/phòng, 6 phòng có diện tích 50m2/phòng, 3 phòng có diện tích 65m2/phòng)
+ 1,42 m2/hs 
+ Năm XD: 2006, 2015,2018
	Đạt mức độ 2

	1.2
	Phòng học bộ môn Âm nhạc
	1,85m2/học sinh
	1,85m2/học sinh
	1,85m2/học sinh
	Tổng diện tích không nhỏ hơn 60m2/phòng
	- Có diện tích 75 m2
- 1,90 m2/hs

	Đạt mức độ 2

	1.3
	Phòng học bộ môn Mỹ thuật
	1,85m2/học sinh
	1,85m2/học sinh
	1,85m2/học sinh
	Tổng diện tích không nhỏ hơn 60m2/phòng
	- Có diện tích 75 m2
- 1,90 m2/hs
	Đạt mức độ 2

	
1.4
	Phòng học bộ môn Khoa học - CN
	1,85m2/học sinh
	1,85m2/học sinh
	1,85m2/học sinh
	Tổng diện tích không nhỏ hơn 60m2/phòng
	- Có diện tích 75 m2
- 1,90 m2/hs

	Đạt mức độ 2

	1.5
	Phòng học bộ môn Tin học
	1,50m2/học sinh
	1,50m2/học sinh
	1,50m2/học sinh
	Tổng diện tích không nhỏ hơn 50m2/phòng
	- Có diện tích 75 m2
- 1,90 m2/hs

	Đạt mức độ 2

	1.6
	Phòng học bộ môn Ngoại ngữ
	1,50m2/học sinh
	1,50m2/học sinh
	1,50m2/học sinh
	Tổng diện tích không nhỏ hơn 50m2/phòng
	- Có diện tích 75 m2
- 1,90 m2/hs

	Đạt mức độ 2

	1.7
	Phòng đa chức năng
	1,50m2/học sinh
	1,50m2/học sinh
	1,50m2/học sinh
	Tổng diện tích không nhỏ hơn 50m2/phòng
	- Có diện tích 75 m2
- 1,90 m2/hs

	Đạt mức độ 2

	2
	Khối phòng hỗ trợ học tập

	2.1
	Thư viện
	0,60m2/học sinh
	0,60m2/học sinh; phòng đọc 2,40m2/chỗ
	0,60m2/học sinh; phòng đọc 2,40m2/chỗ
	Tổng diện tích không nhỏ hơn 54m2/thư viện. Quy mô được tính từ 30% đến 50% tổng số học sinh toàn trường
	- Có diện tích 75 m2
- 1,90 m2/hs

	Đạt mức độ 2

	2.2
	Phòng thiết bị giáo dục
	48m2/phòng
	48m2/phòng
	48m2/phòng
	Có
	- Có diện tích 65 m2

	Đạt mức độ 2

	2.3
	Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập
	24m2/phòng
	24m2/phòng
	24m2/phòng
	Không
	
	

	2.4
	Phòng Đội Thiếu niên
	0,03m2/học sinh
	0,03m2/học sinh
	0,03m2/học sinh
	Có
	- Có diện tích 75 m2
- 1,90 m2/hs

	Đạt mức độ 2

	2.5
	Phòng truyền thống
	48m2/phòng
	48m2/phòng
	48m2/phòng
	Có
	- Có diện tích 75 m2
- 1,90 m2/hs
	Đạt mức độ 2

	3
	Khối phụ trợ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Phòng họp
	1,20m2/người
	1,20m2/người
	1,20m2/người
	Có
	- Có diện tích 75 m2
- 1,90 m2/hs
- Năm XD 2024
	Đạt mức độ 2

	3.2
	Phòng Y tế trường học
	24m2/phòng
	24m2/phòng
	24m2/phòng
	Có
	- Có diện tích 33 m2
- 1m2/hs
	Đạt mức độ 2

	3.3
	Nhà kho
	48m2/kho
	48m2/kho
	48m2/kho
	Có
	- Có diện tích 50 m2
	Đạt mức độ 2

	3.4
	Khu để xe học sinh
	0,90m2/xe đạp
	0,90m2/xe đạp
	0,90m2/xe đạp
	Số lượng xe được tính từ 20% đến 35% tổng số học sinh toàn trường
	Khu để xe có diện tích 197 m2
0,97m2/xe đạp
	

Đạt mức độ 2

	
3.5
	Khu vệ sinh học sinh
	0,06m2/học sinh
	0,06m2/học sinh
	0,06m2/học sinh
	1 nhà
	Nhà vệ sinh diện tích 80m2//740 HS
0,10m2/HS
	Đạt mức độ 2

	4
	Khu sân chơi, thể dục thể thao
	
	
	
	
	
	

	

4.1
	Sân trường
	1,50m2/học sinh
	1,50m2/học sinh
	1,50m2/học sinh
	Có
	Sân trường có diện tích 6000m2/ 740HS
8,1m2/học sinh
	Đạt mức độ 2

	4.2
	Sân thể dục thể thao
	0,35m2/học sinh
	0,35m2/học sinh
	0,35m2/học sinh
	Có
	Sân chơi diện tích 1700 m2 
2,29m2/học sinh
	Đạt mức độ 2

	4.3
	Nhà đa năng
	-
	-
	450m2/nhà sàn tập 12x24m
	Có
	Nhà đa năng có diện tích 480 m2
	Đạt mức độ 2

	5
	Khối phục vụ sinh hoạt
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Nhà bếp
	0,30m2/học sinh
	0,30m2/học sinh
	0,30m2/học sinh
	Không
	
	

	5.2
	Kho bếp
	10m2/kho thực phẩm;
12m2/kho lương thực
	10m2/kho thực phẩm;
12m2/kho lương thực
	10m2/kho thực phẩm;
12m2/kho lương thực
	Không
	
	

	5.3
	Nhà ăn
	0,65m2/chỗ
	0,65m2/chỗ
	0,65m2/chỗ
	Không
	
	

	5.6
	Phòng sinh hoạt chung
	-
	0,20m2/học sinh
	0,20m2/học sinh
	Tổng DT không nhỏ hơn 36m2/phòng
	
	


b) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định.
Số thiết bị hiện có ở khối 1-khối 4: 17 bộ, chưa đầy đủ theo yêu cầu quy định.
Số thiết bị khối 5: chưa có
d) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(Có danh mục kèm theo)
IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC5
a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; 
	Tiêu chuẩn,
tiêu chí
	Kết quả

	
	Không đạt
	Đạt

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Tiêu chuẩn 1
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.2
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.4
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.5
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.6
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.7
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.8
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.9
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 10
	
	x
	x
	

	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 2.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 2.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 2.4
	
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.4
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 3.5
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.6
	
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 4.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 5
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.1
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 5.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.4
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.5
	
	x
	x
	x


	Kết quả:  Đạt Mức 3
b) Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm tiếp theo và hằng năm.
Năm học 2023-2024, trường được Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ an ra Quyết định số 1495/QĐ-SGD&ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2024 công nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3, trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC6
1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học:
a) Kế hoạch tuyển sinh của cơ sở giáo dục, trong đó thể hiện rõ đối tượng, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các thông tin liên quan; (Có kế hoạch tuyển sinh kèm theo)
b) Kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục (Có kế hoạch giáo dục kèm theo)
c) Quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh; (Có quy chế phối hợp kèm theo)
d) Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục; (Có chương trình kèm theo)
2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước:
a) Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh nam/học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường:
- Tổng số HS: 744
-  Khối 1: 176, Số HS bình quân/lớp: 35; Khối 2: 147, Số HS bình quân/lớp: 37; Khối 3: 153, Số HS bình quân/lớp: 38;  Khối 4: 123, Số HS bình quân/lớp: 41; Khối 5: 145, Số HS bình quân/lớp: 36
- Số HS Nam: 372; Số HS nữ: 372; HS khuyết tật: 6
- Số lượng học sinh chuyển trường: 7; Tiếp nhận học sinh học tại trường: 26
b) Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp;
	STT
	Lớp
	Tổng số học sinh
	Hoàn thành chương trình lớp học
	Lên lớp
	Lưu ban

	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1
	1E
	36
	36
	100.0
	36
	100.0
	 
	 

	2
	1A
	35
	35
	100.0
	35
	100.0
	 
	 

	3
	1B
	34
	32
	94.1
	32
	94.1
	2
	5.9

	4
	1C
	35
	35
	100.0
	35
	100.0
	 
	 

	5
	1D
	37
	36
	97.3
	36
	97.3
	1
	2.7

	6
	Tổng khối 01
	177
	174
	98.3
	174
	98.3
	3
	1.7

	7
	2A
	37
	37
	100.0
	37
	100.0
	 
	 

	8
	2B
	38
	38
	100.0
	38
	100.0
	 
	 

	9
	2C
	37
	37
	100.0
	37
	100.0
	 
	 

	10
	2D
	35
	35
	100.0
	35
	100.0
	 
	 

	11
	Tổng khối 02
	147
	147
	100.0
	147
	100.0
	 
	 

	12
	3A
	38
	38
	100.0
	38
	100.0
	 
	 

	13
	3B
	40
	40
	100.0
	40
	100.0
	 
	 

	14
	3C
	36
	36
	100.0
	36
	100.0
	 
	 

	15
	3D
	38
	38
	100.0
	38
	100.0
	 
	 

	16
	Tổng khối 03
	152
	152
	100.0
	152
	100.0
	 
	 

	17
	4A
	40
	40
	100.0
	40
	100.0
	 
	 

	18
	4B
	39
	39
	100.0
	39
	100.0
	 
	 

	19
	4C
	40
	40
	100.0
	40
	100.0
	 
	 

	20
	Tổng khối 04
	119
	119
	100.0
	119
	100.0
	 
	 

	21
	5A
	36
	36
	100.0
	36
	100.0
	 
	 

	22
	5B
	36
	36
	100.0
	36
	100.0
	 
	 

	23
	5C
	36
	36
	100.0
	36
	100.0
	 
	 

	24
	5D
	37
	37
	100.0
	37
	100.0
	 
	 

	25
	Tổng khối 05
	145
	145
	100.0
	145
	100.0
	 
	 

	26
	TỔNG SỐ
	740
	737
	99.6
	737
	99.6
	3
	0.4



c) Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình
HS lớp 5 HTCTTH:  145/145


VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH7
1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động như sau:
a) Các khoản thu phân theo: Nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước, hỗ trợ của nhà đầu tư; học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học; kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên ngoài; nguồn thu khác) và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; hoạt động khác); (Có báo cáo kèm theo)
b) Các khoản chi phân theo: Chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, lương tăng thêm và các khoản chi khác có tính chất như lương cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên,...); chi cơ sở vật chất và dịch vụ (chi mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ,...); chi hỗ trợ người học (học bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,...); chi khác. (Có báo cáo kèm theo)
2. Các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển. (Không có)
3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học. (Có Danh sách kèm theo)
5. Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở.
Thực hiện đầy đủ, chính xác, minh bạch.

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC

 
	 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





Nguyễn Thị Minh Trang






 

